KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 2 - TUẦN 13
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
BÀI 23. PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Biết so sánh, tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam và vận dụng vào giải bài toán thực tế.
- Biết trình bày bài giải có lời văn rõ ràng, đúng phép tính và đúng đơn vị đo.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách tính phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi tính toán.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A1.2: HS biết xem kết quả do công cụ số/AI đưa ra là thông tin tham khảo, cần tự kiểm tra bằng đặt tính, tính nhẩm và giải thích cách làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, bảng phụ, bảng con, phiếu học tập, hình SGK phóng to.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con, bút chì, thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, giúp HS nhớ lại cách trừ có nhớ đã học.

	- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài hát ngắn hoặc chơi nhanh trò “Đố bạn phép trừ”.
	- HS hát/ tham gia trò chơi, chuẩn bị tinh thần vào bài học.

	- GV nêu phép tính 72 - 19 và mời HS nhắc lại cách đặt tính, tính từ phải sang trái.
	- HS nêu: Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho thẳng cột, trừ từ hàng đơn vị trước.

	- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào tiết luyện tập.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ tên bài.

	2. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28 phút)
Mục tiêu: HS củng cố phép trừ có nhớ, so sánh kết quả, giải bài toán có lời văn.
Mục tiêu tích hợp AI: HS biết tự kiểm tra kết quả phép trừ, không phụ thuộc hoàn toàn vào đáp án trên màn hình/công cụ số.

	Bài 1: Tính.

	- HS quan sát phần bài tập trong SGK.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở ô li, sau đó đổi vở kiểm tra theo nhóm đôi.
	- HS làm cá nhân, đổi vở với bạn cùng bàn để kiểm tra kết quả.

	- GV hỏi: Bài 1 có các phép tính nào? Các phép tính đã được đặt sẵn theo cột dọc hay chưa?
	- HS trả lời: Có các phép tính 72 - 19, 60 - 28, 93 - 46, 41 - 32; các phép tính đã đặt sẵn theo cột dọc.

	- GV hỏi: Khi trừ 72 - 19, vì sao ở hàng đơn vị phải mượn 1 chục?
	- HS trả lời: Vì 2 không trừ được 9 nên phải mượn 1 chục, lấy 12 trừ 9 bằng 3.

	- GV mời 4 HS lên bảng chữa bài, mỗi em nêu cách tính một phép tính.
	- HS lên bảng chữa bài, nêu cách tính; lớp nhận xét và sửa sai nếu có.

	- GV chốt đáp án: 72 - 19 = 53; 60 - 28 = 32; 93 - 46 = 47; 41 - 32 = 9.
	- HS đối chiếu bài làm, sửa vào vở nếu sai.

	- GV kết luận: Khi trừ có nhớ, cần trừ hàng đơn vị trước, nhớ sang hàng chục và tính cẩn thận.
	- HS nhắc lại lưu ý khi thực hiện phép trừ có nhớ.

	Bài 2: Đặt tính rồi tính.

	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào bảng con 1 phép tính mẫu, sau đó làm các phép tính còn lại vào vở.
	- HS thực hiện bảng con, sau đó hoàn thành bài vào vở ô li.

	- GV hỏi: Muốn đặt tính 63 - 36, em viết số 36 như thế nào so với số 63?
	- HS trả lời: Viết 36 dưới 63 sao cho hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

	- GV hỏi: Khi tính 80 - 43, em cần chú ý điều gì ở hàng đơn vị?
	- HS trả lời: 0 không trừ được 3 nên phải mượn 1 chục, lấy 10 trừ 3 bằng 7.

	- GV chốt đáp án: 63 - 36 = 27; 72 - 27 = 45; 54 - 16 = 38; 80 - 43 = 37.
	- HS kiểm tra chéo vở và sửa bài theo đáp án đúng.

	Bài 3: Giải bài toán về cân nặng rô-bốt D.

	- HS đọc đề bài và nêu dữ kiện.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc đề bài và gạch chân dữ kiện quan trọng.

	- HS quan sát tranh, xác định rô-bốt A nặng 33 kg, rô-bốt D nhẹ hơn rô-bốt A 16 kg.

	- GV hỏi: Bài toán hỏi gì?
	- HS trả lời: Hỏi rô-bốt D cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam.

	- GV hỏi: “Nhẹ hơn 16 kg” thì ta làm phép tính gì?
	- HS trả lời: Làm phép trừ, lấy 33 - 16.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li, 1 HS lên bảng trình bày bài giải.
	- HS làm bài; 1 HS trình bày trên bảng.

	- GV chốt bài giải: Rô-bốt D cân nặng là: 33 - 16 = 17 (kg). Đáp số: 17 kg.
	- HS đối chiếu bài làm và sửa câu lời giải, đơn vị nếu cần.

	Bài 4: Điền dấu >, <, =.

	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: tính kết quả từng vế rồi chọn dấu thích hợp.
	- HS thảo luận nhóm đôi, tính kết quả và thống nhất dấu cần điền.

	- GV hỏi: Ở câu 52 - 15 và 60 - 15, có cần tính cả hai kết quả không? Vì sao?
	- HS trả lời: Có thể so sánh nhanh vì cùng trừ 15, số bị trừ lớn hơn thì hiệu lớn hơn.

	- GV mời đại diện nhóm nêu kết quả và cách làm.
	- HS đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.

	Bài 5: Tại mỗi ngã rẽ, bạn nhím đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn.

	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- Tích hợp AI: GV nêu tình huống: “Một công cụ AI có thể tính rất nhanh các phép trừ trên đường đi của bạn nhím. Tuy nhiên, nếu AI chỉ đưa ra kết quả mà không giải thích, các em cần làm gì?” GV yêu cầu HS tự tính từng phép trừ, so sánh hai kết quả ở mỗi ngã rẽ, rồi mới chọn đường. GV nhấn mạnh: AI/công cụ số chỉ hỗ trợ kiểm tra; HS phải hiểu cách trừ có nhớ, biết giải thích vì sao chọn con đường đó, không chép kết quả máy móc.
	- HS trả lời: Cần tự tính và tự kiểm tra. HS tính từng phép trừ, so sánh kết quả lớn hơn để chọn đường đi cho bạn nhím.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4, mỗi nhóm tính các phép trừ ở một ngã rẽ và ghi đường đi vào phiếu.
	- HS làm việc nhóm 4, phân công bạn tính, bạn ghi kết quả, bạn trình bày.

	- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo đường đi của bạn nhím và món ăn bạn nhím đến.
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

	- GV kết luận: Muốn chọn đúng đường, các em phải tính chính xác, so sánh kết quả và giải thích được lựa chọn.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ cách làm dạng bài chọn đường theo kết quả lớn hơn.

	3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Khắc sâu nội dung bài học và liên hệ cách tự kiểm tra kết quả.

	- GV hỏi: Khi thực hiện phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số, em cần lưu ý gì?
	- HS trả lời: Đặt tính thẳng cột, trừ từ phải sang trái, nếu không trừ được thì mượn 1 chục.

	- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS làm bài cẩn thận và biết giải thích cách làm.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ ôn lại phép trừ có nhớ ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
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BÀI 23. PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
TIẾT 3: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Biết tính nhẩm hai số tròn chục, giải toán liên quan đến đơn vị lít, nhận biết hình khối và so sánh kết quả phép tính.
- Vận dụng kiến thức để xử lí các tình huống toán học trong SGK.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách tính phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi tính toán.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng: HS biết xăng là nhiên liệu cần sử dụng tiết kiệm, không lãng phí; qua bài toán về lượng xăng còn lại, HS bước đầu có ý thức đi lại hợp lí, tắt máy khi dừng lâu và nhắc người lớn sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, tranh SGK, phiếu học tập, bảng con.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và ôn nhanh dạng bài “nhiều hơn”.

	- GV nêu tình huống: Cô có 15 cái bút chì, số bút mực nhiều hơn số bút chì 8 cái. Hỏi cô có mấy cái bút mực?
	- HS trả lời: Cô có 23 cái bút mực vì 15 + 8 = 23.

	- GV hỏi: Đây là bài toán nhiều hơn hay ít hơn? Ta làm phép tính gì?
	- HS trả lời: Đây là bài toán nhiều hơn, ta làm phép cộng.

	- GV nhận xét và dẫn dắt vào tiết luyện tập phép trừ có nhớ.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.

	2. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (30 phút)
Mục tiêu: HS tính nhẩm, giải bài toán lít, nhận biết hình khối và nối đúng kết quả.
Mục tiêu tích hợp tiết kiệm năng lượng: HS biết xăng là nhiên liệu cần sử dụng hợp lí, không lãng phí.

	Bài 1: Tính nhẩm.

	- HS quan sát bài tập trong SGK.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào bảng con các phép tính 100 - 40; 100 - 70; 100 - 90.
	- HS làm cá nhân vào bảng con.

	- GV hỏi: Khi trừ các số tròn chục, em có thể nhẩm như thế nào?
	- HS trả lời: Có thể lấy số chục trừ số chục rồi viết thêm chữ số 0.

	- GV chốt đáp án: 100 - 40 = 60; 100 - 70 = 30; 100 - 90 = 10.
	- HS đối chiếu kết quả và sửa sai nếu có.

	Bài 2: Bài toán về bình xăng ô tô.
	- HS đọc đề bài.

	- Tích hợp tiết kiệm năng lượng: GV hỏi: Bình xăng của ô tô có 42 lít, đi hết 15 lít thì còn lại bao nhiêu lít? Từ bài toán này, GV trao đổi thêm: Xăng là nguồn nhiên liệu dùng cho phương tiện giao thông, nếu sử dụng lãng phí sẽ tốn tiền và ảnh hưởng môi trường. Khi đi gần, chúng ta có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc đi chung xe với người thân; khi dừng lâu, người lớn cần tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu. Các em chưa điều khiển xe máy, ô tô nhưng có thể nhắc người thân sử dụng nhiên liệu an toàn, hợp lí.
	- HS lắng nghe, nêu được bài học: cần sử dụng xăng dầu tiết kiệm, an toàn và không lãng phí.

	- GV hỏi: Bài toán cho biết gì?
	- HS trả lời: Bình xăng có 42 lít xăng, ô tô đi hết 15 lít.

	- GV hỏi: Bài toán hỏi gì?
	- HS trả lời: Hỏi bình xăng còn lại bao nhiêu lít xăng.

	- GV hỏi: Muốn biết còn lại bao nhiêu lít xăng, ta làm phép tính gì?
	- HS trả lời: Làm phép trừ 42 - 15.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li, 1 HS lên bảng trình bày.
	- HS làm bài vào vở; 1 HS trình bày bài giải trên bảng.

	- GV chốt bài giải: Bình xăng của ô tô còn lại là: 42 - 15 = 27 (l). Đáp số: 27 lít xăng.
	- HS đối chiếu, sửa bài và lưu ý đơn vị lít.

	Bài 3: Rô-bốt có thân dạng khối nào?
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS quan sát hình rô-bốt, nhận dạng thân rô-bốt và tính kết quả từng phép trừ.

	- HS quan sát hình, tính kết quả và nhận biết dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

	- GV hỏi: Rô-bốt có thân dạng khối lập phương ghi phép tính nào? Kết quả bằng bao nhiêu?
	- HS trả lời: Rô-bốt thân dạng khối lập phương ghi 46 - 28, kết quả bằng 18.

	- GV hỏi: Rô-bốt nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?
	- HS trả lời: Rô-bốt thân khối hộp chữ nhật ghi 52 - 15 có kết quả lớn nhất là 37.

	- GV kết luận: Bài tập vừa củng cố phép trừ, vừa giúp nhận biết hình khối.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	Bài 4: Tìm quần phù hợp với áo.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: mỗi bạn tính một áo, sau đó nối với quần ghi kết quả phù hợp.
	- HS làm việc nhóm đôi, tính kết quả và nối áo với quần.

	- GV hỏi: Áo ghi 51 - 36 nối với quần số nào? Vì sao?
	- HS trả lời: Nối với quần số 15 vì 51 - 36 = 15.

	- GV mời HS báo cáo kết quả các áo còn lại.
	- HS báo cáo: 40 - 27 = 13; 32 - 18 = 14.

	- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương nhóm làm nhanh, đúng.
	- HS lắng nghe và kiểm tra lại bài làm.

	3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Củng cố lưu ý khi trừ có nhớ.

	- GV hỏi: Khi thực hiện phép trừ có nhớ, em cần nhớ điều gì ở hàng chục?
	- HS trả lời: Khi mượn 1 chục ở hàng đơn vị thì hàng chục phải bớt đi 1.

	- GV nhận xét giờ học và dặn HS ôn lại các phép trừ đã học.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………
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BÀI 23. PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
TIẾT 4: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính, tìm chữ số thích hợp và giải toán thực tế.
- Biết lựa chọn đáp án đúng và nối kết quả phù hợp.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách tính phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi tính toán.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, bảng nhóm, phiếu học tập, hình SGK.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn nhanh phép trừ có nhớ đã học.

	- GV cho HS hát tập thể, sau đó nối tiếp chữa các phép tính 34 - 8; 52 - 27; 57 - 38.
	- HS hát và nối tiếp nêu kết quả các phép trừ.

	- GV hỏi: Trong các phép tính vừa nêu, phép tính nào cần mượn 1 chục?
	- HS nêu các phép tính cần mượn 1 chục và giải thích ngắn gọn.

	- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài luyện tập.
	- HS lắng nghe.

	2. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28 phút)
Mục tiêu: HS đặt tính, tìm chữ số thích hợp, giải toán và chọn/nối kết quả đúng.

	Bài 1: Đặt tính rồi tính.

	- HS đọc yêu cầu và quan sát các phép tính.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, 2 HS lên bảng làm và nêu cách đặt tính.
	- HS làm cá nhân; 2 HS lên bảng trình bày.

	- GV hỏi: Khi đặt tính 54 - 27, em cần chú ý gì?
	- HS trả lời: Viết 27 dưới 54 thẳng cột hàng chục, hàng đơn vị.

	- GV hỏi: Khi trừ 72 - 36, em thực hiện từ hàng nào trước?
	- HS trả lời: Thực hiện từ hàng đơn vị trước, rồi đến hàng chục.

	- GV chốt kết quả: 54 - 27 = 27; 72 - 36 = 36; 50 - 25 = 25; 95 - 48 = 47.
	- HS kiểm tra bài làm và sửa sai nếu có.

	Bài 2: Tìm chữ số thích hợp.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, dựa vào từng hàng trong phép trừ để tìm chữ số còn thiếu.

	- HS thảo luận nhóm đôi và ghi kết quả vào SGK bằng bút chì.

	- GV hỏi: Với phép tính có dạng 4? - 17 = 24, em tìm chữ số hàng đơn vị bằng cách nào?
	- HS trả lời: Tìm số ở hàng đơn vị sao cho số đó trừ 7, có nhớ/không nhớ phù hợp để được 4.

	- GV mời HS nêu cách suy luận, không chỉ đọc đáp án.
	- HS trình bày cách suy luận theo từng hàng của phép tính.

	Bài 3: Bài toán tòa nhà bật đèn.
	- HS đọc đề bài.

	- GV hỏi: Bài toán cho biết gì?
	- HS trả lời: Tòa nhà có 60 căn phòng, 35 căn phòng đã bật đèn.

	- GV hỏi: Bài toán hỏi gì?
	- HS trả lời: Hỏi còn bao nhiêu căn phòng chưa bật đèn.

	- GV hỏi: Muốn biết số phòng chưa bật đèn, ta làm phép tính gì?
	- HS trả lời: Làm phép trừ 60 - 35.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li, 1 HS lên bảng làm bài.
	- HS làm bài vào vở; 1 HS trình bày trên bảng.

	- GV chốt bài giải: Số căn phòng chưa bật đèn là: 60 - 35 = 25 (căn phòng). Đáp số: 25 căn phòng.
	- HS đối chiếu và sửa bài.

	Bài 4: Chọn kết quả đúng.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân: tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi khoanh đáp án đúng.
	- HS làm cá nhân vào SGK.

	- GV hỏi: Với 32 + 48 - 16, ta thực hiện phép tính nào trước?
	- HS trả lời: Tính 32 + 48 trước, rồi lấy kết quả trừ 16.

	- GV chốt: 32 + 48 - 16 = 64; 33 - 16 + 53 = 70.
	- HS kiểm tra đáp án đã chọn.

	Bài 5: Tìm cá cho mỗi con mèo.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV tổ chức trò chơi “Nối tiếp sức”: các đội tính phép trừ trên cá rồi nối với mèo có số ghi trên xô phù hợp.
	- HS tham gia trò chơi, tính và nối nhanh, đúng.

	- GV hỏi: Cá ghi 72 - 27 thuộc về con mèo nào?
	- HS trả lời: 72 - 27 = 45 nên thuộc về mèo có xô số 45.

	- GV nhận xét, chốt kết quả và khen nhóm hợp tác tốt.
	- HS lắng nghe, sửa bài nếu cần.

	3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Khắc sâu cách tính và thứ tự tính.

	- GV hỏi: Với biểu thức có phép cộng và phép trừ, không có dấu ngoặc, em tính theo thứ tự nào?
	- HS trả lời: Tính lần lượt từ trái sang phải.

	- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe.
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BÀI 23. PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
TIẾT 5: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Ôn tập về thành phần phép trừ, so sánh kết quả và giải bài toán thực tế.
- Biết tìm hiệu, chọn kết quả phù hợp và giải thích cách làm.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách tính phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi tính toán.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp kĩ năng sống - trung thực, hợp tác trong học tập: HS biết kiểm tra chéo bài làm cho bạn bằng thái độ nhẹ nhàng, không chê bai; biết nhận lỗi, sửa lỗi và cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, bảng phụ, thẻ phép tính, bảng nhóm.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn lại phép trừ có nhớ bằng hình thức đố bạn.

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn”: Bạn A nêu phép trừ có nhớ, bạn B nêu kết quả và cách tính.
	- HS tham gia trò chơi theo nhóm đôi, đổi vai sau mỗi lượt.

	- GV nhận xét, tuyên dương nhóm trả lời rõ ràng.
	- HS lắng nghe và chuẩn bị vào bài.

	2. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28 phút)
Mục tiêu: HS tìm hiệu, chọn đáp án đúng, giải toán và củng cố thành phần phép trừ.
Mục tiêu tích hợp kĩ năng sống: HS biết kiểm tra chéo bài làm với thái độ trung thực, hợp tác và tôn trọng bạn.

	Bài 1: Số?

	- HS quan sát bảng gồm số bị trừ, số trừ và hiệu.

	- GV hỏi: Bảng có mấy hàng? Mỗi hàng chỉ thành phần nào của phép trừ?
	- HS trả lời: Bảng có 3 hàng: số bị trừ, số trừ, hiệu.

	- GV hỏi: Muốn tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ, ta làm thế nào?
	- HS trả lời: Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào SGK, sau đó đổi sách kiểm tra theo nhóm đôi.
	- HS làm bài cá nhân, đổi sách với bạn để kiểm tra.

	- Tích hợp kĩ năng sống: Khi HS đổi sách kiểm tra, GV nhắc các em kiểm tra trung thực, dùng bút chì đánh dấu nhẹ chỗ cần sửa, nói với bạn bằng lời góp ý lịch sự như “Bạn xem lại phép tính này nhé” thay vì chê bai. GV nhấn mạnh: kiểm tra chéo không phải để bắt lỗi bạn mà để cùng nhau học tốt hơn; nếu mình sai thì mạnh dạn nhận lỗi và sửa lại.
	- HS kiểm tra chéo bài làm của bạn, góp ý nhẹ nhàng, biết nhận lỗi và sửa bài nếu sai.

	- GV chốt đáp án các hiệu trong bảng và khen các cặp kiểm tra cẩn thận.
	- HS đối chiếu kết quả và hoàn thiện bài.

	Bài 2: Xác định hộp quà đựng vở, hộp quà đựng bút.
	- HS đọc yêu cầu và các dữ kiện.

	- GV yêu cầu HS dự đoán, sau đó tự tính kết quả các phép trừ trên từng hộp quà.

	- HS tính các phép trừ trên hộp quà và so sánh kết quả.

	- GV hỏi: Hộp quà đựng vở là hộp có kết quả như thế nào?
	- HS trả lời: Hộp quà đựng vở là hộp có kết quả lớn nhất.

	- GV hỏi: Hộp quà đựng bút là hộp có kết quả như thế nào?
	- HS trả lời: Hộp quà đựng bút là hộp có kết quả bé nhất.

	- GV chốt: Hộp C đựng vở, hộp A đựng bút.
	- HS kiểm tra lại kết quả và giải thích.

	Bài 3: Chìa khóa mở được chiếc hòm nào?
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: tính từng phép tính trên hòm, loại hòm màu xanh, tìm hòm ghi phép tính đúng.
	- HS làm việc nhóm đôi, tính kết quả và thống nhất đáp án.

	- GV hỏi: Vì sao chìa khóa không mở được hòm màu xanh?
	- HS trả lời: Vì đề bài nói không mở được chiếc hòm màu xanh.

	- GV chốt: Chìa khóa mở được chiếc hòm màu đỏ.
	- HS ghi nhớ cách loại trừ để tìm đáp án.

	Bài 4: Bài toán đàn gà.
	- HS đọc đề bài.

	- GV hỏi: Bài toán cho biết gì?
	- HS trả lời: Đàn gà có 32 con gồm gà trống và gà mái, trong đó có 26 con gà mái.

	- GV hỏi: Bài toán hỏi gì?
	- HS trả lời: Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà trống.

	- GV hỏi: Muốn tìm số gà trống, ta làm phép tính gì?
	- HS trả lời: Lấy tổng số gà trừ số gà mái, 32 - 26.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li, 1 HS lên bảng trình bày.
	- HS làm bài vào vở; 1 HS trình bày trên bảng.

	- GV chốt bài giải: Đàn gà có số con gà trống là: 32 - 26 = 6 (con). Đáp số: 6 con gà trống.
	- HS đối chiếu, sửa bài và lưu ý câu lời giải.

	Bài 5: Tìm đường đi của Rô-bốt.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS tính các phép trừ trên đường đi, so sánh kết quả để xác định phương tiện Rô-bốt chọn.
	- HS tính toán, chọn đường đi và báo cáo kết quả.

	- GV nhận xét và kết luận cách làm: phải tính chính xác từng phép trừ rồi mới chọn đường phù hợp.
	- HS lắng nghe và hoàn thiện bài.

	3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Củng cố thành phần phép trừ và tinh thần hợp tác.

	- GV hỏi: Muốn tìm hiệu, ta làm thế nào?
	- HS trả lời: Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

	- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS biết hợp tác và kiểm tra bài cho bạn.
	- HS lắng nghe.
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BÀI 24. LUYỆN TẬP CHUNG
TIẾT 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số hoặc cho số có một chữ số.
- Ôn tập so sánh số, giải bài toán thực tế và ghép số có hai chữ số từ các thẻ số.
- Biết trình bày bài giải và giải thích cách chọn đáp án.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách tính phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi tính toán.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: HS biết sử dụng công cụ số đơn giản như bảng tương tác/slide trò chơi để trình bày và kiểm tra kết quả; biết kết hợp kết quả trên màn hình với cách tính trong vở, không phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, bảng tương tác hoặc slide trò chơi, thẻ số 3, 3, 8, bảng nhóm.
- HS: SGK, vở ô li, bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và ôn lại phép trừ có nhớ.

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”: GV đưa 2 phép trừ có nhớ, HS thi tính nhanh trên bảng con.
	- HS tham gia trò chơi, ghi kết quả vào bảng con.

	- GV hỏi HS nêu cách tính một phép trừ vừa làm.
	- HS nêu cách đặt tính, tính từ phải sang trái và lưu ý mượn 1 chục.

	- GV nhận xét và giới thiệu bài Luyện tập chung.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ tên bài.

	2. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28 phút)
Mục tiêu: HS củng cố đặt tính, điền số, giải toán và chọn đáp án đúng.
Mục tiêu tích hợp năng lực số: HS biết sử dụng bảng tương tác/slide trò chơi để trình bày và kiểm tra kết quả, đồng thời tự tính lại trong vở/bảng con.

	Bài 1: Đặt tính rồi tính.

	- HS quan sát phần bài tập trong SGK.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, 2 HS lên bảng đặt tính và tính.
	- HS làm bài cá nhân; 2 HS lên bảng trình bày.

	- GV hỏi: Khi đặt tính 34 - 7, em đặt số 7 ở hàng nào?
	- HS trả lời: Đặt 7 ở hàng đơn vị, thẳng cột với 4.

	- GV hỏi: Khi tính 60 - 12, vì sao phải mượn 1 chục?
	- HS trả lời: Vì 0 không trừ được 2 nên mượn 1 chục, lấy 10 trừ 2.

	- GV chốt đáp án: 34 - 7 = 27; 45 - 8 = 37; 60 - 12 = 48; 51 - 19 = 32.
	- HS đối chiếu bài làm và sửa sai nếu có.

	Bài 2: Số?
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS nhìn sơ đồ: bắt đầu từ 88, lần lượt thực hiện +4, -7, -26 để tìm số trong từng hình.
	- HS thực hiện lần lượt các phép tính và ghi kết quả.

	- GV hỏi: Vì sao phải tính theo thứ tự mũi tên?
	- HS trả lời: Vì kết quả của phép tính trước là số ban đầu cho phép tính tiếp theo.

	- GV chốt: 88 + 4 = 92; 92 - 7 = 85; 85 - 26 = 59.
	- HS kiểm tra kết quả đã điền.

	Bài 3: Bài toán cầu thang nhà Sóc.
	- HS đọc đề bài.

	- GV hỏi: Bài toán cho biết gì?
	- HS trả lời: Cầu thang nhà Sóc có 32 bậc, Sóc đã leo được 8 bậc.

	- GV hỏi: Bài toán hỏi gì?
	- HS trả lời: Hỏi Sóc còn phải leo bao nhiêu bậc nữa để vào nhà.

	- GV hỏi: Muốn biết Sóc còn phải leo bao nhiêu bậc nữa, ta làm phép tính gì?
	- HS trả lời: Làm phép trừ 32 - 8.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li, 1 HS lên bảng làm bài.
	- HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng.

	- GV chốt bài giải: Số bậc thang Sóc còn phải leo là: 32 - 8 = 24 (bậc). Đáp số: 24 bậc thang.
	- HS đối chiếu bài làm và sửa câu lời giải nếu cần.

	Bài 4: Chọn câu trả lời đúng.
	- HS đọc yêu cầu và lời thoại của các nhân vật.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: xác định số nhãn vở của Mai, Nam và điều kiện về số nhãn vở của Rô-bốt.
	- HS thảo luận nhóm đôi và nêu: Rô-bốt có số nhãn vở nhiều hơn Nam nhưng ít hơn Mai.

	- GV hỏi: Kết quả nào phù hợp với điều kiện “nhiều hơn 15 nhưng ít hơn 20”?
	- HS trả lời: 18 phù hợp.

	- GV yêu cầu HS tính các đáp án A, B, C rồi chọn đáp án đúng.
	- HS tính: A = 15, B = 20, C = 18; chọn C.

	- Tích hợp năng lực số: GV có thể chiếu bài 4 trên bảng tương tác/slide, mời HS kéo thả đáp án A, B, C vào ba ô “ít hơn Nam”, “phù hợp”, “nhiều hơn Mai”. Sau mỗi thao tác, GV yêu cầu cả lớp vẫn phải tính trong bảng con để kiểm tra. GV nhấn mạnh: công cụ số giúp trình bày nhanh, sinh động nhưng kết quả đúng phải dựa vào cách tính và lập luận của học sinh.
	- HS quan sát/ thao tác trên bảng tương tác, đồng thời tự tính vào bảng con để kiểm tra đáp án C.

	Bài 5: Ghép hai trong ba thẻ số 3, 3, 8.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS dùng thẻ số 3, 3, 8 để ghép các số có hai chữ số theo nhóm 4.

	- HS làm việc nhóm 4, ghép các số có hai chữ số từ ba thẻ số.

	- GV hỏi: Có thể ghép được những số nào?
	- HS trả lời: Có thể ghép được 33, 38, 83.

	- GV hỏi: Số bé nhất trong các số đó là số nào? Số lớn nhất là số nào?
	- HS trả lời: Số bé nhất là 33, số lớn nhất là 83.

	- GV nhận xét, chốt kết quả và tuyên dương nhóm hợp tác tốt.
	- HS lắng nghe và hoàn thiện bài.

	3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã luyện tập.

	- GV tổ chức nhanh trò “Ong non học việc”: HS chọn đáp án đúng cho một phép trừ có nhớ.
	- HS tham gia trò chơi, nêu đáp án và cách tính.

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS ôn lại các phép trừ có nhớ.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
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